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PHỤ LỤC 1
Quy định các ngành đúng, phù hợp, gần và môn thi tuyển đối với các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủy Lợi
(Kèm theo Thông báo số 468 /TB-ĐHTL ngày 18 tháng 5  năm 2017 về tuyển sinh đào tạo
trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017)

 
I. Các ngành tốt nghiệp đại học đúng, phù hợp, gần với ngành tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
1. Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ: Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng
-   Ngành đúng bao gồm: Kỹ thuật công trình xây dựng của Trường Đại học Thủy lợi, chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy của các trường Đại học khác; chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
-  Ngành gần bao gồm: Các ngành/chuyên ngành khác của Khoa Công trình, Kỹ thuật Tài nguyên nước, Kỹ thuật Bờ biển, Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Công trình thủy điện của trường Đại học Thủy lợi và các ngành học của các trường khác có bảng điểm tương đương. Kinh tế thủy lợi, Cấp thoát nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng và Phát triển Nông thôn, Thủy văn hoặc các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% của khối kiến thức ngành.
- Những thí sinh là đối tượng thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức các môn học sau (nếu chưa học ở trình độ đại học).
	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Thủy lực công trình
	2

	2
	Thủy văn công trình
	2

	3
	Cơ học đất
	2

	4
	Giới thiệu và cơ sở thiết kế công trình thủy
	2

	5
	Đập và hồ chứa
	3

	6
	Công trình trên hệ thống thủy lợi
	2


2. Chuyên ngành Địa kỹ thuật xây dựng: Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng 
-  Ngành đúng bao gồm:  Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng của Trường Đại học Thuỷ lợi, Địa chất công trình và Địa kỹ thuật, Kỹ thuật bờ biển và các chuyên ngành Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Công trình giao thông của các trường Đại học khối kỹ thuật có bảng điểm phù hợp với ba ngành đã nêu trên và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
-  Ngành phù hợp bao gồm: Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật hạ tầng và PTNT, Cấp thoát nước, Công nghệ kỹ thuật xây dựng và các ngành của các trường Đại học khối kỹ thuật có bảng điểm phù hợp với các ngành đã nêu trên và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
-  Ngành gần bao gồm: Kỹ thuật công trình xây dựng, Kinh tế xây dựng của các trường Đại học kỹ thuật có bảng điểm không phù hợp với các ngành trên và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% của khối kiến thức ngành.. Những thí sinh là đối tượng thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức các môn học sau: 
	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Cơ học kỹ thuật
	2

	2
	Cơ học chất lỏng
	2

	3
	Cơ học đất
	2

	4
	Nền móng
	2

	5
	Sức bền Vật liệu 1
	2

	6
	Sức bền Vật liệu 2
	2


3. Chuyên ngành Quản lý xây dựng: Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng
- Ngành đúng bao gồm: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng của Trường ĐHTL hoặc các ngành có bảng điểm phù hợp với các ngành nêu trên và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
-  Ngành phù hợp bao gồm: Kỹ thuật Công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo, Kỹ thuật hạ tầng & Phát triển nông thôn, Kỹ thuật công trình biển, Kỹ thuật tài nguyên nước của Trường Đại học Thủy lợi, Kinh tế xây dựng và các ngành kỹ thuật xây dựng công trình có bảng điểm phù hợp với các ngành nêu trên của các trường khác và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
-  Ngành gần bao gồm:  Máy xây dựng và thiết bị thủy lợi, cấp thoát nước của trường ĐHTL hoặc những ngành học có bảng điểm phù hợp với các ngành nêu trên ở các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% của khối kiến thức ngành.
Những thí sinh thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức và đạt các môn sau:

	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Công nghệ xây dựng công trình bê tông
	2 

	2
	Công nghệ xây dựng công trình đất đá
	2 

	3
	Tổ chức và Quản lý xây dựng
	2 

	4
	Kinh tế xây dựng
	2 

	5
	Luật xây dựng
	2 



Nếu thí sinh đã học môn cần bổ sung nào hoặc những môn có nội dung phù hợp với môn bổ sung thì được miễn học bổ sung môn đó.
4. Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Ngành đúng bao gồm: ngành Kỹ thuật công trình xây dựng của Trường Đại học Thủy lợi (chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp), chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp của các Trường Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Mỏ địa chất, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh và các ngành học ở các trường khối kỹ thuật có bảng điểm tương đương.

- Ngành gần bao gồm: các ngành/chuyên ngành khác của Khoa Công trình, ngành Công nghệ và Quản lý xây dựng, chuyên ngành Công trình Thủy, chuyên ngành Công trình cảng đường Thủy, chuyên ngành Địa kỹ thuật, ngành kỹ thuật Công trình biển, ngành Thủy điện, ngành Công trình Giao thông, ngành Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn, ngành cấp thoát nước, ngành Địa kỹ thuật và công trình ngầm đô thị, chuyên ngành Vật liệu xây dựng và các ngành/chuyên ngành học của các trường khác có bảng điểm tương đương.
Các thí sinh thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức và đạt các môn học sau (nếu chưa học trong chương trình đại học): 

	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Kết cấu nhà bê tông cốt thép
	3

	2
	Kết cấu nhà thép 

	3

	3
	Động lực học công trình
	2

	4
	Sức bền Vật liệu 1
	2

	5
	Sức bền Vật liệu 2
	2

	6
	Cơ học Kết cấu 1
	2

	7
	Cơ học Kết cấu 2
	2


5. Chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, Tưới tiêu cho cây trồng): Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng.
-  Ngành đúng bao gồm: Kỹ thuật tài nguyên nước của Trường Đại học Thủy lợi và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
- Ngành phù hợp bao gồm: Thủy văn tài nguyên nước, Kỹ thuật công trình thủy, Cấp thoát nước, Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thônhoặc tương đương của Trường Đại học Thủy Lợi và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
- Ngành gần bao gồm: Các ngành Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình biển, Kỹ thuật môi trường của Trường Đại học Thuỷ Lợi và các ngành kỹ thuật thuộc khối ngành xây dựng của các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% của khối kiến thức ngành. Những thí sinh là đối tượng thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức các môn học sau: 
	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Cơ học chất lỏng
	3

	2
	Thủy văn công trình
	3

	3
	Khoa học đất
	2

	4
	Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi
	3

	5
	Quản lý hệ thống công trình thủy lợi
	3


6. Chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Cấp thoát nước): Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng.
-   Ngành đúng bao gồm: Cấp thoát nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng và PTNT (hiện nay là Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) của Trường Đại học Thủy lợi hoặc tương đương ở các trường đại học khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
-  Ngành phù hợp bao gồm: Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật công trình thủy, Thủy văn và tài nguyên nước và các ngành tương đương của các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
-   Ngành gần bao gồm: Các ngành Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình biển của Trường Đại học Thuỷ Lợi và các ngành kỹ thuật thuộc khối ngành xây dựng của trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% của khối kiến thức ngành. Những thí sinh là đối tượng thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức các môn học sau: 
	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Cơ học chất lỏng
	3

	2
	Thủy văn công trình
	3

	3
	Cấp thoát nước 
	3

	4
	Xử lý nước cấp hoặc Xử lý nước thải
	3


7. Chuyên ngành Khoa học môi trường: Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng
- Ngành đúng, ngành phù hợp: Ngành Khoa học môi trường, Kỹ thuật môi trường của Trường Đại học Thủy lợi hoặc các ngành tương đương khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành ở các trường đại học khác.
- Ngành gần: Thủy văn và tài nguyên nước, Thủy văn học, Địa chất, Khoa học đất và các ngành khác cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học hoặc các ngành có liên quan mà chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. Những thí sinh là đối tượng thuộc ngành gần phải học và thi lấy chứng chỉ bổ sung các môn học sau (nếu chưa học ở trình độ đại học):

	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Môi trường và đánh giá tác động môi trường
	3 

	2
	Quy hoạch môi trường
	3 

	3
	Quản lý chất lượng nước
	3 

	4
	Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
	3 

	5
	Quản lý tài nguyên và môi trường 
	3 


8. Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường: Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng

- Ngành đúng: Ngành Kỹ thuật môi trường, của Trường Đại học Thủy lợi, ngành Công nghệ Môi trường hoặc các ngành tương đương khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành ở các Trường Đại học khác.


-  Ngành phù hợp: ngành Cấp thoát nước, ngành Khoa học môi trường, ngành Quản lý Môi trường, Kỹ thuật Công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình biển và các ngành tương đương của Trường Đại học Thủy lợi và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.

- Ngành gần:, ngành Thủy văn và Tài nguyên nước, Thủy văn Môi trường, Kỹ thuật Tài nguyên nước, Khoa học đất, Đại chất Môi trường và các ngành có liên quan mà chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. 

Những thí sinh là đối tượng thuộc ngành gần phải học và thi lấy chứng chỉ bổ sung các môn học sau (nếu chưa học ở trình độ đại học): 
	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Cơ sở ô nhiễm không khí
	3 

	2
	Thiết kế kiểm soát chất thải rắn
	3 

	3
	Các quá trình hóa sinh trong xử lý nước
	3 

	4
	Ô nhiễm đất và kiểm soát
	3

	5
	Vi sinh vật học môi trường
	3


9. Chuyên ngành Thuỷ văn học (Thủy văn học, Phát triển nguồn nước, Chỉnh trị sông và bờ biển): Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng. 
-  Ngành đúng bao gồm: Thuỷ văn,  Thuỷ văn môi trường, Quản lý và giảm nhẹ thiên tai của Trường Đại học Thủy lợi, chuyên ngành Chỉnh trị sông và bở biển và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
-  Ngành phù hợp bao gồm: Các ngành Kỹ thuật công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy điện và NL tái tạo, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật biển, Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Cấp thoát nước các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành..
-  Ngành gần bao gồm: Khí tượng, Khí tượng thủy văn, Khoa học môi trường, Kỹ thuật môi trường, Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, Tưới tiêu cho cây trồng, Địa lý, Khoa học đất và các ngành có bảng điểm phù hợp với chương trình đào tạo ngành thủy văn và của các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% của khối kiến thức ngành. Những thí sinh là đối tượng ngành gần phải học bổ sung kiến thức các môn học dưới đây
	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Thuỷ văn nước mặt
	3

	2
	Thuỷ lực sông ngòi
	3

	3
	Thống kê trong thủy văn
	3

	4
	 Thủy văn công trình
	3


10. Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường): Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng 
      - Ngành đúng bao gồm: Ngành Kinh tế Thủy lợi và Kinh tế tài nguyên thiên nhiên của trường Đại học Thủy lợi các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành;

   -  Ngành phù hợp bao gồm: Các ngành kinh tế - kỹ thuật của các trường đại học khối kỹ thuật các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.; 

-  Ngành gần bao gồm: Các ngành kinh tế của các trường khối kinh tế và các ngành kỹ thuật của các trường đại học khối kỹ thuật và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% của khối kiến thức ngành. Những thí sinh là đối tượng ngành gần phải học bổ sung kiến thức các môn học dưới đây. 
	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Quản lý dự án
	2

	2
	Kinh tế vi mô I
	3

	3
	Kinh tế xây dựng
	2

	4
	Kinh tế môi trường
	2

	5
	Quản trị doanh nghiệp I
	2


       Ứng viên sẽ được miễn các môn học trên nếu trong bảng điểm đại học của học viên đã có điểm đạt của môn này.

11. Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí (Máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển): Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng 
- Ngành đúng và ngành phù hợp bao gồm: Các thí sinh đã học các ngành Máy xây dựng, Cơ khí thuỷ công, Cơ khí, Động lực, Cơ giới hoá xây dựng hoặc tương đương các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
- Ngành gần bao gồm: Các thí sinh đã học các ngành thi công, Xây dựng công trình và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% của khối kiến thức ngành. Những thí sinh là đối tượng thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức các môn sau:
	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Động cơ đốt trong
	3

	2
	Nguyên lí máy
	3

	3
	Máy xây dựng
	3


12. Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình biển: Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng 
    - Ngành đúng bao gồm: Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Công trình thủy của trường Đại học Thủy Lợi và các ngành trong nhóm kỹ thuật biển, Công trình bảo vệ bờ thuộc các trường kỹ thuật có bảng điểm phù hợp và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.

    - Ngành phù hợp bao gồm: Các ngành công trình bảo vệ bờ, cảng biển, chỉnh trị bờ sông, bờ biển thuộc các trường kỹ thuật, khoa học tự nhiên có bảng điểm phù hợp và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
  - Ngành gần bao gồm: Các ngành thuộc khối ký thuật, công nghệ có bảng điểm phù hợp ở các trường đại học khác và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% của khối kiến thức ngành. Những thí sinh thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức cá môn sau:

	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Cơ sở kỹ thuật bờ biển
	3

	2
	Sóng gió 

	3

	3
	Mực nước và dòng chảy
	3

	4
	Hình thái bờ biển
	3

	5
	Địa kỹ thuật
	3


13. Chuyên ngành Kỹ thuật điện
  - Ngành đúng bao gồm: Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành kĩ thuật điện, điện tử của Trường đại học Thủy lợi.
   - Ngành phù hợp bao gồm: Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành điện chương trình 5 năm với ít nhất 155 tín chỉ, hoặc ngành điện chương trình 4,5 năm với ít nhất 141 tín chỉ.

  - Ngành gần bao gồm: Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành thủy điện (hệ 5 năm) hoặc ngành thủy điện và năng lượng tái tạo (hệ 4,5 năm) của Trường đại học Thủy lợi phải học bổ sung 9 tín chỉ; Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành điện chương trình 4 năm với ít nhất 128 tín chỉ  phải học bổ sung sao cho tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo đại học và của các môn học bổ sung ít nhất đạt 141 tín chỉ; Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành cơ điện tử, điện tử viễn thông chương trình 4,5 năm với ít nhất 141 tín chỉ phải học bổ sung 9 tín chỉ; Những trường hợp đặc biệt khác, số lượng tín chỉ học bổ sung kiến thức do Hội đồng KH&ĐT Khoa và thầy hướng dẫn quyết định.
Các môn học bổ sung kiến thức được chọn từ danh mục sau: 
	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Mạch điện
	3

	2
	Điện tử công suất
	3

	3
	Hệ thống điều khiển
	3

	4
	Lưới điện
	3

	5
	Truyền động điện
	3

	6
	Phân tích sự cố trong hệ thống điện
	3

	7
	Điều khiển và ổn định trong hệ thống điện
	3

	8
	Quy hoạch hệ thống điện
	2

	9
	Điều khiển quá trình
	3

	10
	Chất lượng điện năng
	3


14. Chuyên ngành Công nghệ thông tin
- Ngành đúng bao gồm: Người dự thi đã có bằng tốt nghiệp Đại học ngành/chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông, Mạng máy tính, Kỹ thuật máy tính, Tin học, Toán – Tin, Máy tính, Tin học quản lý, Thương mại điện tử, Kỹ nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin kinh kế, Truyền thông đa phương tiện, Hệ thống thông tin quản lý, An toàn thông tin, An toàn và bảo mật thông tin, Sư phạm tin học, Sư phạm Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, Tin học công nghiệp.
- Ngành phù hợp bao gồm: Người dự thi đã có bằng tốt nghiệp Đại học ngành/chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông, Mạng máy tính, Kỹ thuật máy tính, Tin học, Toán – Tin, Máy tính, Tin học quản lý, Thương mại điện tử, Kỹ nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin kinh kế, Truyền thông đa phương tiện, Hệ thống thông tin quản lý, An toàn thông tin, An toàn và bảo mật thông tin.
- Ngành gần bao gồm:
a) Người dự thi đã tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành: Toán, Toán cơ, Lý – Tin, Sinh – Tin, Kỹ thuật Điện tử-truyền thông, Kỹ thuật điện-điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Điều khiển, Tự động hóa thiết kế cầu đường, Tự động hóa thiết kế cơ khí, cơ điện tử, điện tử viễn thông, Tin học môi trường, Trắc địa bản đồ, GIS viễn thám,đã học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, danh mục môn học bổ sung kiến thức cho các đối tượng này như sau:

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Thời lượng

(tín chỉ)

	1
	CSE281
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	3

	2
	CSE484
	Cơ sở dữ liệu
	3

	3
	CSE381
	Ngôn ngữ lập trình nâng cao
	3

	4
	CSE480
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 
	3

	5
	CSE489
	Mạng máy tính
	3

	6
	CSE482
	Hệ điều hành
	3

	7
	CSE370
	Kiến trúc máy tính
	3


b) Những trường hợp đặc biệt, số lượng tín chỉ học bổ sung kiến thức do Hội đồng KH&ĐT Khoa quyết định.
15. Chuyên ngành Quản lý kinh tế 
- Ngành đúng bao gồm:  Người dự thi có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/ chuyên sâu về Quản lý kinh tế. Các ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh có thể coi là nhóm ngành đúng.
- Ngành gần bao gồm: gồm 3 trường hợp sau
         1. Có bằng tốt nghiệp đại học Khối kinh tế kỹ thuật: kinh tế xây dựng; kinh tế thủy lợi; kinh tế giao thông...


2. Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành: Tài chính – ngân hàng; Bảo hiểm; Kế toán; Kiểm toán, Quản trị dịch vụ và du lịch; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng.


3. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác và là đối tượng tuyển sinh được chương trình ưu tiên hướng tới là các nhà lãnh đạo và quản lý các cấp hiện đang nắm giữ các cương vị khác nhau trong hệ thống cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban ngành và các doanh nghiệp hoạt động cả khu vực công và khu vực tư.


Tuy nhiên, để theo và tiếp cận được chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế các thí sinh thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức tùy theo loại bằng và các môn học tại bậc đại học. Học viên chỉ phải học bổ sung các môn mà chưa được học ở bậc đại học và có học viên phải học đủ các môn chuyển đổi với 21 TC đạt mức tối đa của các môn học sau:

	TT
	Tên môn
	Số TC

	1
	Kinh tế học
	3

	2
	Quản trị doanh nghiệp
	3

	3
	Khoa học quản lý 
	3

	4
	Quản lý dự án
	3

	5
	Quản lý nhà nước về kinh tế
	3

	6
	Marketing
	3

	Tổng cộng
	18


16. Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

- Ngành đúng: Bao gồm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của Trường Đại học Thủy lợi (chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông), chuyên ngành xây dựng công trình giao thông, cầu đường của các trường Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh, các trường đại học dân lập hoặc tư thục thuộc ngành Kỹ thuật công trình giao thông và các ngành học ở các trường khối kỹ thuật có bảng điểm tương đương.
- Ngành gần: Bao gồm các ngành/ chuyên ngành khác của Khoa Công trình, ngành Công nghệ và Quản lý xây dựng, chuyên ngành Công trình Thủy, chuyên ngành Công trình cảng đường Thủy, chuyên ngành Địa kỹ thuật, ngành kỹ thuật Công trình biển, ngành Thủy điện, ngành Công trình Giao thông, ngành Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn, ngành cấp thoát nước, ngành Địa kỹ thuật và công trình ngầm đô thị, chuyên ngành Vật liệu xây dựng và các ngành/chuyên ngành học của các trường khác có bảng điểm tương đương.
Các thí sinh thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức và đạt các môn học sau:
	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Thiết kế hình học đường ô tô 
	2

	2
	Thiết kế nền đường 
	2

	3
	Thiết kế hình học và cảnh quan môi trường 
	2

	4
	Đồ án thiết kế hình học và cảnh quan môi trường 
	1

	5
	Động lực học công trình 
	2

	6
	Thiết kế cầu bê tông cốt thép 1 
	2

	7
	Thiết kế cầu thép 1 
	2

	8
	Xây dựng cầu 
	2

	9
	Đồ án cầu bê tông cốt thép 1 
	1

	10
	Đồ án cầu thép 1 
	1


17. Chuyên ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (cao học quốc tế): 
-   Ngành đúng: Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn tài nguyên nước

-  Ngành phù: Kỹ thuật môi trường, Cấp thoát nước, Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
-  Ngà​nh gần: Nông nghiệp, Lâm nghiệp

Những thí sinh là đối tượng thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức các môn học sau (nếu chưa học ở trình độ đại học).
	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Cơ học chất lỏng
	3

	2
	Thủy văn công trình
	3

	3
	Khoa học đất
	2

	4
	Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi
	3

	5
	Quản lý hệ thống công trình thủy lợi
	3


18. Chuyên ngành Kỹ thuật công trình biển và Quản lý tổng hợp vùng bờ (cao học quốc tế): :

-  Ngành đúng: Kỹ thuật công trình biển (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Quốc gia HN), Kỹ thuật xây dựng công trình biển (Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Xây dựng), Kỹ thuật Xây dựng Công trình ven biển (Trường ĐH Xây dựng), Kỹ thuật biển (Trường ĐH Thủy lợi), Quản lý biển (Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

  -  Ngành phù hợp: Kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo, Cấp thoát nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Thủy văn, Thủy văn môi trường, Hải dương học, Khí tượng, Thủy văn biển, Cơ học Kỹ thuật Biển (Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Quốc gia HN)
-  Ngành gần: Các ngành khác của Trường Đại học Thủy lợi không thuộc nhóm ngành đúng và phù hợp, các ngành thuộc khối kỹ thuật, công nghệ có bảng điểm phù hợp ở các trường đại học khác
Những thí sinh là đối tượng thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức các môn học sau: 
	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Cơ sở kỹ thuật bờ biển
	3

	2
	Sóng gió 
	3

	3
	Mực nước và dòng chảy
	3

	4
	Hình thái bờ biển
	3

	5
	Cơ học đất
	3


19. Chuyên ngành Quản lý và giảm nhẹ thiên tai (cao học quốc tế): 
 -  Ngành đúng: Thuỷ văn và Tài nguyên nước, Thuỷ văn – Môi trường, Quản lý và giảm nhẹ thiên tai

 -  Ngành phù hợp: Ngành thuỷ văn thuộc các trường đại học khác 

-  Ngành gần: Quản lý Môi trường, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cấp thoát nước, Công trình thuỷ lợi, Công trình giao thông, Công trình xây dựng dân dụng, Kỹ thuật biển, Kỹ thuật bờ biển, Thủy điện, Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo, Quản lý giảm nhẹ thiên tai
Những thí sinh thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức và đạt các môn sau:

	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Thủy văn nước mặt
	3

	2
	Mô hình toán thủy văn
	3

	3
	Thủy lực sông ngòi
	3


Ghi chú:


1.Cao học khóa 18 sẽ được tổ chức đào tạo tại Trường ĐHTL – Hà nội và Cơ sở 2 – TP. HCM. Nếu các thí sinh ở khu vực phía Nam có nhu cầu tổ chức ôn tập tại Cơ sở 2 ĐHTL – Tp. HCM cần ghi rõ để nhà trường xem xét (nếu đủ điều kiện mở lớp).


2.Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.


 ĐT: 04.35631537, 04.38524529; Fax: 04 35368923 hoặc 


Cơ sở 2 của Trường Đại học Thuỷ lợi. ĐT:  08086076;


 Fax: 08.38400542.
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